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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H5N1) Ở NGƯỜI  VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI

Bộ Y tế xin báo cáo tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai như sau:

I. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H5N1) TRÊN NGƯỜI : 

1. Trên Thế giới:
Theo Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức sức khoẻ động vật thế giới (OIE) và các nguồn tin quốc tế khác, tình hình dịch cúm A(H5N1) tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng ở nhiều quốc gia tại hầu hết các châu lục và đặc biệt dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở một số quốc gia Đông Nam Á sau nhiều tháng khống chế đ­ược dịch như­ Lào, Thái Lan, Indonesia. Dịch cúm A(H5N1) đã lây lan sang người, hầu hết các trường hợp mắc cúm A(H5N1) ở người tại các quốc gia như Thái Lan, Indonesia đều có liên quan đến gia cầm mắc bệnh.

Số người mắc cúm A(H5N1) tiếp tục được ghi nhận tại các quốc gia. Đến nay, dịch cúm A(H5N1) ở người đã ghi nhận tại 10 quốc gia trên thế giới, với 232 trường hợp mắc, trong đó 134 trường hợp tử vong, cụ thể:

	TT
	Quốc gia
	Số mắc
	Số tử vong
	Tỷ lệ chết/mắc (%)

	1
	Azerbaijan
	08
	05
	62,5

	2
	Campuchia
	06
	06
	100

	3
	Trung Quốc
	19
	12
	63,2

	4
	Djibouti
	01
	0
	0

	5
	Ai Cập 
	14
	06
	42,8

	6
	Indonesia
	54
	42
	77,7

	7
	Iraq
	02
	02
	100

	8
	Thái Lan
	24
	16
	66,6

	9
	Thổ Nhĩ Kỳ
	12
	04
	33,3

	10
	Việt Nam 
	93
	42
	45,2

	 
	Cộng:
	233
	135
	57,9 %


Trong đó Việt Nam là quốc gia duy nhất không có thêm trường hợp mắc mới cúm A(H5N1) kể từ đầu năm 2006 đến nay.

2. Tại Việt Nam: 

Từ ngày 14/11/2005 đến nay gần 9 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A (H5N1) ở người. 

Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

3. Nhận định tình hình dịch:
3.1 Hiện nay tình hình dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và cúm ở người trên thế giới đang diễn biến căng thẳng và phức tạp đặc biệt là các nước trong khu vực. Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh cúm A(H5N1) 7 trường hợp tử vong trong một gia đình tại Indonesia vào tháng 5/2006, Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo nguy cơ biến chủng của vi rút cúm A(H5N1) có thể lây nhiễm từ người sang người và khả năng bùng phát dịch rất cao trong mùa Đông - Xuân cuối năm 2006, đầu năm 2007. 

3.2 Việt Nam đã khống chế được dịch cúm ở gia cầm và cúm ở người trong thời gian dài (gần 9 tháng), tuy nhiên tình hình dịch cúm A(H5N1) diễn biến phức tạp và đang xảy ra tại nhiều quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia xung quanh Việt Nam, do đó nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất lớn. 

3.3 Tình hình nhập khẩu, mua bán, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm tại các cửa khẩu biên giới chưa được kiểm soát chặt chẽ, việc mua bán và giết mổ gia cầm không đảm bảo các quy định vẫn đang tiếp diễn ở một số địa phương, nên mầm bệnh dễ phát tán rộng, nguy cơ phát sinh ổ dịch mới ở gia cầm và lây lan sang người là rất cao.

3.4 Hiện tượng gia cầm chết lẻ tẻ đang xảy ra ở một vài địa phương nhưngchưa được các cơ quan chức năng và chủ hộ chăn nuôi chú ý để khai báo và xử lý kịp thời có thể khiến mầm bệnh lây lan và bùng phát các ổ dịch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ THỰC HIỆN :
1. Thông báo số 644/TB-BYT ngày 02/8/2006 của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân, trong đó có phòng chống dịch cúm A(H5N1).

3. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai, hàng tuần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và đăng tải thông tin dịch bệnh trên trang Web của Bộ Y tế.

4. Sau khi tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tiếp tục hoàn chỉnh Dựthảo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 8/2006.

5. Tiếp tục triển khai giám sát chủ động nhiễm vi rút cúm A(H5N1) cho các đối tượng tham gia trong chiến dịch tiêm vắc xin cho gia cầm trọng điểm đợt 3 tại 5 xã thuộc 5 tỉnh Thái Bình, Hà Tây, Quảng Bình, Tây Ninh, Đồng Tháp. Tổng số mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 3 đợt là 1.238 mẫu, tất cả các mẫu đều có kết quả âm tính với vi rút cúm A(H5N1). Tiếp tục tổng hợp kết quả đánh giá về giám sát dịch tễ học các đối tượng thuộc chiến dịch.

6. Chỉ đạo và giám sát Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục triển khai hệ thống giám sát cúm tại Việt Nam và báo cáo lên mạng Flunet toàn cầu. 

7. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức diễn tập sẵn sàng phòng chống đại dịch cúm ở người vào ngày 10/8/2006. 

8. Phối hợp với UNICEF tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống đại dịch cúm tại các tuyến huyện, xã tại các tỉnh/thành phố.

9. Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị cho cán bộ trực tiếp sử dụng tại các địa phương tiếp nhận.

10. Hoàn thành việc mua sắm và bàn giao máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá chất phòng chống dịch đợt I cho các địa phương. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch mua sắm đợt II để dự trữ tại các tuyến Trung ương đến địa phương. 

11. Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh Tài liệu và chuẩn bị mở các lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh, khống chế ổ dịch cúm và phòng ngừa đại dịch cúm ở ng­ười tại 50 tỉnh/thành phố trong tháng 8 - 9/2006.

12. Tổ chức Hội nghị về kiểm dịch y tế quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (ngày 28/7/2006). Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tăng cường các hoạt động giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Việt Nam, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A.

III. KIẾN NGHỊ : 

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương:

1. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, xử lý để ngăn chặn tình trạng vận chuyển, nhập lậu gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua cửa khẩu và đảm bảo đúng các quy định về vận chuyển, giết mổ và sử dụng gia cầm. Đặc biệt là việc chủ động khai báo khi trong hộ gia đình, địa phương có gia cầm ốm, chết để được xử lý kịp thời.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị thú y các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm, khoanh vùng và xử lý ổ dịch triệt để tránh bùng phát dịch.

3. Tăng cường công tác khử trùng triệt để trong các khu vực chuồng trại, đặc biệt là khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, các vùng có ổ dịch cũ, có nguy cơ cao, không để vi rút tồn tại và lây lan sang người.

4. Bộ Văn hoá Thông tin, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân để cảnh báo nguy cơ tái phát dịch cúm, các biện pháp phát hiện sớm dịch cúm ở gia cầm, các trường hợp mắc bệnh ở người và giúp người dân chủ động phòng chống dịch bệnh đặc biệt trước mùa đông xuân sắp tới. 

 

	 
	 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Trịnh Quân Huấn


 

